PHỤ LỤC
CÁC BIỂU MẪU VỀ CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

	Biểu mẫu
	Trích yếu các biểu mẫu
	Đơn vị thực hiện
	Biểu mẫu đính kèm

	
	1. Các đơn vị trực thuộc (Thời gian thực hiện: trước ngày 14/7/2026)
	
	

	
	Mẫu xếp loại thi đua học kỳ, năm học
	Các đơn vị trực thuộc
	


	Mẫu 1
	Tờ trình đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
	Các đơn vị trực thuộc
	


	Mẫu 2
	Danh sách đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (file excel)
	Các đơn vị trực thuộc
	


	Mẫu 3
	Biên bản họp xét thi đua tại đơn vị
	Các đơn vị trực thuộc
	


	Mẫu 4
	Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
	


	Mẫu 5
	Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố (Đối với cán bộ quản lý)
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
	


	Mẫu 6
	Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố (Đối với giảng viên, nhân viên)
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
	


	Mẫu 7
	Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của UBND thành phố (Đối với cán bộ quản lý)
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
	


	Mẫu 8
	Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của UBND thành phố (Đối với giảng viên, nhân viên)
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
	


	Mẫu 9
	Báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao động/ bằng khen Thủ tướng (Đối với cán bộ quản lý)
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
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	Mẫu 10
	Báo cáo thành tích đề nghị Huân chương Lao động/ bằng khen Thủ tướng (Đối với giảng viên, nhân viên)
	Cá nhân CB, GV, NV đề nghị
	


	Mẫu 11
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
	Các đơn vị trực thuộc
	


	Mẫu 12
	Báo cáo thành tích của Tập thể đề nghị tặng Bằng khen của UBND thành phố
	Các đơn vị trực thuộc
	


	
	2. Khối trưởng nộp hồ sơ về phòng TC-HC (Thời gian thực hiện: trước ngày 31/7/2026)
	
	

	
	2.1 Hồ sơ sinh hoạt Khối lần 1 
	
	

	
	- Kế hoạch thi đua của Khối
	
	

	
	- Quy chế hoạt động của Khối
	
	

	
	- Bảng chấm điểm thi đua
	
	

	
	- Bản ký kết giao ước thi đua
	
	

	
	- Biên bản họp Khối lần 1
	
	

	
	2.2 Hồ sơ sinh hoạt Khối lần 2
	
	

	
	- Báo cáo sơ kết Khối
	
	

	
	- Biên bản họp lần 2
	
	

	
	2.3 Hồ sơ sinh hoạt Khối lần 3
	
	

	Mẫu 13
	Tờ trình đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
	
	


	Mẫu 14
	Danh sách thống kê kết quả xét và đề nghị khen thưởng của khối
	
	


	Mẫu 15
	Phiếu bình xét suy tôn đơn vị dẫn đầu Khối thi đua và đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Thành phố
	
	


	Mẫu 16
	Báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ thi đua Thành phố (đơn vị đề nghị tặng Cờ)
	
	


	
	Biên bản họp tổng kết Khối (thể hiện rõ số phiếu thống nhất bình xét suy tôn đơn vị dẫn đầu Khối thi đua)
	
	

	
	Báo cáo tổng kết hoạt động Khối
	
	

	
	Bảng tự chấm điểm thi đua do đơn vị tự chấm và Bảng tổng hợp điểm của Khối trưởng đã được các thành viên trong Khối thống nhất
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ…………………… 



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		   



		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20..





TỜ TRÌNH

Đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

 Năm học 20.. – 20..



Kính gửi: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM 



	Căn cứ kết quả hoạt động của tập thể, cá nhân trong năm học 20.. - 20..; 	Căn cứ Biên bản họp (phòng, khoa, trung tâm) ngày …. tháng … năm 20…;

	Phòng, khoa, trung tâm ..............................................đã thực hiện xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân. 

Kết quả như sau:

1. Đơn vị: (Chỉ chọn danh hiệu, hình thức đề nghị)

· Tập thể Lao động Tiên tiến

· Tập thể Lao động Xuất sắc

· Cờ thi đua thành phố (nếu có)

2. Cá nhân: 

· Lao động Tiên tiến: .........../……….Tổng số, đạt tỉ lệ:...........%

· Chiến sĩ thi đua cơ sở:  ........... 

· Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố:  ...........

· Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc:  ...........

· Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố:………….

· Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  ..............

· Huân chương Lao động hạng....:  ...........

	* Đính kèm:

Danh sách và báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân.

 

	

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Mau 2

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		ĐƠN VỊ………………………………

														Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 20….



		DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN 
NĂM HỌC 20… - 20…



		TT		Ông/Bà		HỌ VÀ TÊN		CHỨC VỤ, 
CHỨC DANH		Kết quả xếp loại VC, NLĐ
(ghi rõ: HTXS NV; HTT NV; HTNV; Không HTNV)		DANH HIỆU THI ĐUA								HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG						Tên sáng kiến được công nhận		Ghi chú

												Không đạt LĐTT		LĐTT		CSTĐ 
cơ sở		CSTĐ TP		BK UBND TP		BK Thủ Tướng		HCLĐ

		1		Ông 		Nguyễn Văn A		Trưởng khoa		HTSX NV				X		X		X		X

		2		Ông 		Lê Văn H		Trưởng bộ môn …………..		HTT NV				X

		3		Bà 		Phạm Thị B		Giảng viên		HTSX NV				X		X

		4		Bà 		Nguyễn Thị C		Nhân viên		HTNV		X

		TỔNG CỘNG: 										1		3		2		1		1		0		0

		Tổng cộng danh sách trên có:

						…./….. Cá nhân đề nghị danh hiệu Lao động tiên tiến.

						………. Cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

						……... Cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố.

						…….. Cá nhân đề nghị Bằng khen UBND thành phố.

						…….. Cá nhân đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

						…….. Cá nhân đề nghị Huân chương lao động hạng …...



																		 TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên, ghi rõ họ tên)
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		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		ĐƠN VỊ:........................

		







		

				

BIÊN BẢN HỌP 

XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 20… – 20…



1. Thời gian:	

2. Địa điểm:	

3. Thành phần tham dự: 



	...

	

	

	

	



4. Nội dung cuộc họp:

			

	...

	

	

	

	





5. Kết luận của Đơn vị:

		

	

	

	

	

	THƯ KÝ								    CHỦ TOẠ	

    (ký, ghi rõ họ tên)		(ký, ghi rõ họ tên)
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


          





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202…



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Ngày, tháng, năm sinh:                    	Giới tính:  	

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

- Trình độ lý luận chính trị, 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao



Với vai trò là (Trưởng, Phó phòng/Khoa/Trung tâm/ Giảng viên/ nhân viên), bản thân có nhiệm vụ …





2. Thành tích đạt được của cá nhân

2.1. Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong năm học 20.. – 20…, bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả như sau: ……… 

 (Báo cáo kết quả đã đạt được trong năm học 2025 - 2026 về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ)







2.2. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học (trường hợp xét tặng Chiến sĩ thi đua cơ sở theo tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì bỏ qua hoạt động này)

Trong năm học 2025 - 2026, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Có sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở, cụ thể như sau: 

Sáng kiến/ Đề tài nghiên cứu khoa học: “............................ (nêu tên sáng kiến)..........” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Thành phố tại Quyết định số ..... ngày ... tháng .. năm ...

Nội dung sáng kiến/ Đề tài nghiên cứu khoa học: ………

Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến/ Đề tài nghiên cứu khoa học: ………

Sáng kiến trên chưa được sử dụng để xét bất kỳ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào.

2.3. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác chuyên môn nghiệp vụ/quản lý





2.4. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn





2.5. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức





2.6. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)







3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.



III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận kết quả đánh giá



		20....-20....

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM





2. Danh hiệu thi đua

		Năm học 

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		20…- 20…

		Lao động tiên tiến

		Quyết định số …/QĐ-…… ngày ….. tháng …. năm….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh





3. Hình thức khen thưởng

		Năm học

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20…- 20…

		Giấy khen về thành tích….

		Quyết định số …/QĐ-……. ngày ….. tháng …. năm….. của ……………………..







Căn cứ Điều 23 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường xem xét, trình Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở./.

		Q. HIỆU TRƯỞNG









Đinh Văn Đệ

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


          





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202…



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA THÀNH PHỐ



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Ngày, tháng, năm sinh:                    	Giới tính:  

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao



Với vai trò là (Trưởng, Phó phòng/Khoa/Trung tâm), bản thân có nhiệm vụ …





2. Thành tích đạt được:

2.1. Thành tích của tập thể …………. trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026)



Báo cáo tóm tắt kết quả đã đạt được của tập thể trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026), có số liệu minh chứng cụ thể…………………..







2.2. Thành tích của cá nhân trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026)

2.2.1. Với vai trò là ..., trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026), bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được, với kết quả như sau: ……… 

[bookmark: _Hlk218611369](Báo cáo kết quả đã đạt được trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026) về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ) 



2.2.2. Với vai trò là Phó Bí thư/Bí thư ...…..(nếu có) bản thân đã lãnh đạo  ………… (nêu tóm tắt kết quả)



Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen

2.2.3. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học:

Trong 03 năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Có sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong Thành phố, cụ thể như sau: 

Sáng kiến: “............................ (nêu tên sáng kiến)” đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Thành phố tại Quyết định số ..... ngày ... tháng .. năm ...

- Nội dung của sáng kiến: .................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ......................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Sáng kiến trên chưa được sử dụng để xét bất kỳ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào.

2.2.4. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học





2.2.5. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn



2.2.6. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên





2.2.7. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)



3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.



III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ

		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định hoặc số, ngày tháng năm của văn bản xác nhận, cơ quan ban hành văn bản



		2023-2024

		

		



		2024-2025

		

		



		2025-2026

		

		









2. Danh hiệu thi đua

		Năm học

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		2023-2024

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …… ngày …….  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		2024-2025

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …… ngày …….  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		2025-2026

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …… ngày …….  của  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh





3. Hình thức khen thưởng

		Năm học

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20…- 20…

		Giấy khen về thành tích….

		Quyết định số …/QĐ-……. ngày ….. tháng …. năm….. của ……………………..







Căn cứ Điều 22 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, bản thân tôi đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố./. 

		Q. HIỆU TRƯỞNG













Đinh Văn Đệ

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


          





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202…



BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA THÀNH PHỐ



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Ngày, tháng, năm sinh:                    	Giới tính:  

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao



Với vai trò là (Giảng viên/nhân viên), bản thân có nhiệm vụ …









2. Thành tích đạt được

2.2. Thành tích của cá nhân

2.1. Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026), bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả như sau: ……… 

[bookmark: _Hlk218611369](Báo cáo kết quả đã đạt được trong 03 năm học (2023 - 2024, 2024 - 2025, 2025 - 2026), về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ) 

Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen

2.2. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học

Trong 03 năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Có sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong Thành phố, cụ thể như sau: 

Sáng kiến: “............................ (nêu tên sáng kiến) ” đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp Thành phố tại Quyết định số ..... ngày ... tháng .. năm ...

- Nội dung của sáng kiến: .................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ......................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Sáng kiến trên chưa được sử dụng để xét bất kỳ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào.

2.3. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học





2.4. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn





2.5. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức





2.6. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)





3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.



III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ

		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định hoặc số, ngày tháng năm của văn bản xác nhận, cơ quan ban hành văn bản



		2023-2024

		

		



		2024-2025

		

		



		2025-2026

		

		





2. Danh hiệu thi đua

		Năm học

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		2023-2024

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …… ngày …….  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		2024-2025

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …… ngày …….  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		2025-2026

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …… ngày …….  của  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh





3. Hình thức khen thưởng

		Năm học

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20…- 20…

		Giấy khen về thành tích….

		Quyết định số …/QĐ-……. ngày ….. tháng …. năm….. của ……………………..





Căn cứ Điều 22 Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố./. 



		Q. HIỆU TRƯỞNG













Đinh Văn Đệ

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


          





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202…



BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ
TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Khen thưởng thành tích công trạng)



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Sinh ngày, tháng, năm:                    	Giới tính:  

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao



Với vai trò là (Trưởng, Phó phòng/Khoa/Trung tâm), bản thân có nhiệm vụ …





2. Thành tích đạt được 

2.1. Thành tích của tập thể …………. trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026)



Báo cáo tóm tắt kết quả đã đạt được của tập thể trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026)



2.2. Thành tích của cá nhân trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026)

2.2.1. Với vai trò là ..., trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026), bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được, với kết quả như sau: ……… 

[bookmark: _Hlk218611369](Báo cáo kết quả đã đạt được trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026) về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ) 

2.2.2. Với vai trò là Phó Bí thư/Bí thư ...…..(nếu có) bản thân đã lãnh đạo  ………… (nêu tóm tắt kết quả)

Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen

2.2.3. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học

Trong 02 năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Các sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở, cụ thể như sau: 

a) Sáng kiến 1: “............................ (nêu tên sáng kiến) ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số ..... ngày … tháng … năm ….

- Nội dung của sáng kiến: .................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ......................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

b) Sáng kiến 2: “............................ (nêu tên sáng kiến)” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số ..... ngày … tháng … năm ….

- Nội dung của sáng kiến: .................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: .....................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Các sáng kiến trên chưa được sử dụng để xét bất kỳ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào.

2.2.4. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học



2.2.5. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn



2.2.6. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên



2.2.7. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)



3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.



III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định



		2024-2025

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM



		2025-2026

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM





2. Danh hiệu thi đua

		Năm học 

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		2024-2025

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …/QĐ-…… ngày ….. tháng …. năm….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		2025-2026

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …/QĐ-…… ngày ….. tháng …. năm….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh





3. Hình thức khen thưởng:

		Năm học

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20…- 20…

		Giấy khen về thành tích….

		Quyết định số …/QĐ-……. ngày ….. tháng …. năm….. của ……………………..







Căn cứ Điều 74 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng Bằng khen.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen./.

		Q. HIỆU TRƯỞNG













Đinh Văn Đệ

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


          





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 202…



BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ
TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Khen thưởng thành tích công trạng)



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên:  (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Sinh ngày, tháng, năm:                    	Giới tính:  

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao



Với vai trò là (Trưởng, Phó phòng/Khoa/Trung tâm), bản thân có nhiệm vụ …





2. Thành tích đạt được 

2.1. Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026), bản thân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với kết quả như sau: ……… 

[bookmark: _Hlk218611369] (Báo cáo kết quả đã đạt được trong 02 năm học (2024-2025, 2025-2026) về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ) 

Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen

2.2. Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học

Trong 02 năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Các sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở, cụ thể như sau: 

a) Sáng kiến 1: “............................ (nêu tên sáng kiến) ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số ..... ngày … tháng … năm ….

- Nội dung của sáng kiến: .................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ......................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

b) Sáng kiến 2: “............................ (nêu tên sáng kiến)” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số ..... ngày … tháng … năm ….

- Nội dung của sáng kiến: .................................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: .....................................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Các sáng kiến trên chưa được sử dụng để xét bất kỳ danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nào.

2.3. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học



2.4. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn



2.5. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức



2.6. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)



3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.



III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định



		2024-2025

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM



		2025-2026

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM





2. Danh hiệu thi đua

		Năm học 

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		2024-2025

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …/QĐ-…… ngày ….. tháng …. năm….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		2025-2026

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …/QĐ-…… ngày ….. tháng …. năm….. của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh





3. Hình thức khen thưởng:

		Năm học

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20…- 20…

		Giấy khen về thành tích….

		Quyết định số …/QĐ-……. ngày ….. tháng …. năm….. của ……………………..







Căn cứ Điều 74 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng Bằng khen.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen./.

		Q. HIỆU TRƯỞNG













Đinh Văn Đệ

		NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		

		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20....







BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG …..

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Khen thưởng thành tích công trạng)



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Sinh ngày, tháng, năm:                    	Giới tính:  Dân tộc:	Tôn giáo

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

	+ Đoàn thể:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

(tính luôn chức vụ Đảng, đoàn thể, ghi chức danh chính quyền trước, chức danh đảng, đoàn thể sau)

 -  (Báo cáo liên tục từ thời điểm được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian tính khen thưởng là 05 năm trở lên)

Ví dụ: 

- Với vai trò Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng)/ Trưởng phòng/ Khoa/ Trung tâm (hoặc Phó Trưởng phòng….)…… ………, bản thân đã lãnh đạo và chỉ đạo trong công tác……………… (nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị) 

- Nếu trong thời gian tính khen thưởng luân chuyển nhiều chức vụ thì ghi rõ thời gian giữ từng chức vụ.

Ví dụ: - Từ …đến ….với vai trò là Trưởng phòng…..

           -  Từ …đến ….với vai trò là …………….…..



2. Thành tích đạt được 

2.1. Thành tích của tập thể ………………….:

Trong những năm qua, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên …  (tên đơn vị)…….đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với kết quả như sau:

Một số chỉ tiêu chung

Cần có bảng số liệu so sánh. Ví dụ bảng bên dưới, có thể kê thêm các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị 

		[bookmark: _Hlk174698006]Nội dung thực hiện

		Năm học

2021-2022

		Năm học

2022-2023

		Năm học

2023-2024

		Năm học

2024-2025

		Năm học

2025-2026



		Tổng số CB-GV

		

		

		

		

		



		Tổng số tổ chuyên môn

		

		

		

		

		



		Giảng viên giỏi các cấp

		

		

		

		

		



		Đề tài SKKN

		

		

		

		

		



		Đề tài NCKH

		

		

		

		

		



		Bài báo trong nước, quốc tế

		

		

		

		

		



		Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên

		

		

		

		

		



		Cá nhân đạt LĐ Tiên tiến

		

		

		

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cơ sở

		

		

		

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cấp TP

		

		

		

		

		









 (Nêu thành tích tiêu biểu xuất sắc của đơn vị đã đạt được theo chức năng, nhiệm vụ …………………..)



2.2. Thành tích của cá nhân:



Trong những năm qua, bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

2.2.1 Với vai trò là Trưởng phòng/ Khoa/ Trung tâm (hoặc Phó Trưởng phòng….):

	- Trong quá trình quản lý, bản thân đã……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

(nêu nhiệm vụ được giao, giải pháp thực hiện của bản thân và kết quả đạt được của từng nhiệm vụ…)





(Báo cáo thành tích liên tục từ thời điểm được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian tính khen thưởng là 05 năm trở lên)





(Ví dụ: cấp Trưởng: ghi Bản thân đã …Tham mưu ………Chỉ đạo …... tổ chức triển khai/thực hiện ……. )



(Ví dụ: cấp Phó: ghi Bản thân đã …Tham mưu ………Phối hợp …... tổ chức triển khai/thực hiện …… hoặc trực tiếp thực hiện. )



Ví dụ: 

- Trong thực hiện Nâng cao chất lượng Dạy - Học, đổi mới phương pháp Dạy và Học, xây dựng môi trường học thân thiện:

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

- Trong hoạt động phong trào học tập, văn hóa và thể dục thể thao: 

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

- Trong công tác “Xã hội hóa Giáo dục”:

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

- Trong hoạt động công tác xã hội:

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

2.2.2 Với vai trò là Bí thư/ Phó Bí thư / Chủ tịch Công đoàn(nếu có):

(nêu nhiệm vụ được giao, giải pháp thực hiện của bản thân và kết quả đạt được của từng nhiệm vụ…) 

Kết quả: Chi bộ ………… đạt danh hiệu “………………” liên tục nhiều năm liền.

Kết quả, Công đoàn đạt “………………..” liên tục nhiều năm liền.



2.2.3 Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Các sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở, cụ thể như sau:

1) Sáng kiến 1: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

2) Sáng kiến 2: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố. 

3) Sáng kiến 3: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố

4) Sáng kiến 4: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại Trường và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố, 

5) Sáng kiến 5: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại Trường và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.



Phần liệt kê sáng kiến này tương ứng với thời gian của 3 chiến sĩ thi đua cơ sở, ví dụ: Chiến sĩ thi đua năm học 2023-2024, thì sáng kiến là của năm học 2023-2024. Trường hợp năm học 2023-2024, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở theo tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có sáng kiến được công nhận thì không phải kê. 





2.2.4. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học



2.2.5. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn



2.2.6. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên







2.2.7. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)







3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Tập thể

1.1. Danh hiệu thi đua

		Năm học

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		20…-20…

		Tập thể lao động xuất sắc

		Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh



		20…-20…

		Cờ thi đua

		Quyết định số .../QĐ-UBND ngày …/../20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh





1.2. Hình thức khen thưởng

		Năm học

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20…-20…

		Bằng khen/Giấy khen của … về thành tích………….

		Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/../20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh







2. Cá nhân

2.1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận kết quả đánh giá



		20..-20..

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		

		

		



		

		

		







2.1. Danh hiệu thi đua:

		Năm học

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		20..-20..

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …./QĐ-GDĐT-VP ngày …/…/20… của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



		20..-20..

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …./QĐ-LTT ngày ……..của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …./QĐ-LTT ngày ……..của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh









2.2. Hình thức khen thưởng:

		Năm học

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20..-20..

		Bằng khen của UBND Thành phố

về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (…………., …………..)

		Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày .../.../20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh



		

		

		



		

		

		







Căn cứ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 73 của Luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng năm 2022, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.



	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH









	

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ông/Bà) ……………….., ……………………….. được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (…………., …………….), từ năm học ……… đến nay được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có … lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định. Thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho (Ông/Bà) …………………

Q. HIỆU TRƯỞNG











Đinh Văn Đệ









XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



		

		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20....









BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG …..

ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Khen thưởng thành tích công trạng)



I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

- Sinh ngày, tháng, năm:                    	Giới tính:  Dân tộc:	Tôn giáo

- Quê quán: Xã (phường, đặc khu); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

- Nơi thường trú:  

- Đơn vị công tác: 

- Chức vụ:

	+ Đảng: 

	+ Chính quyền: 

+ Đoàn thể:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Ví dụ: 

- Với vai trò Chuyên viên (nhân viên, giảng viên…..), bản thân được phân công phụ trách lĩnh vực …………… (nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được phân công phụ trách) ………………...

- Nếu trong thời gian tính khen thưởng luân chuyển nhiều đơn vị thì ghi rõ thời gian công tác tại đơn vị.

Ví dụ: - Từ …đến ….với vai trò là Chuyên viên Phòng…..

           -  Từ …đến ….với vai trò là Chuyên viên Phòng …..



(Báo cáo liên tục từ thời điểm được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian tính khen thưởng là 05 năm trở lên)





2. Thành tích đạt được của cá nhân



Trong những năm qua, bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

2.1 Với vai trò là Chuyên viên (cán bộ, nhân viên, …..):

	- Trong công tác tham mưu, bản thân đã…………………………….. (nêu nhiệm vụ được giao, giải pháp thực hiện của bản thân và kết quả đạt được của từng nhiệm vụ…) 



(Báo cáo thành tích liên tục từ thời điểm được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, thời gian tính khen thưởng là 05 năm trở lên)





(Ví dụ: Bản thân đã …Tham mưu ………Phối hợp …... tổ chức triển khai/thực hiện …… hoặc trực tiếp thực hiện. )

Ví dụ: 

- Trong thực hiện Nâng cao chất lượng Dạy - Học, đổi mới phương pháp Dạy và Học, xây dựng môi trường học thân thiện:

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

- Trong hoạt động phong trào học tập, văn hóa và thể dục thể thao: 

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).

- Trong hoạt động công tác xã hội:

Bản thân đã ……………(nêu giải pháp tổ chức thực hiện và hiệu quả đạt được………………..).



2.2 Với vai trò là Ủy biên Ban chấp hành Chi bộ/ công đoàn (nếu có):

(nêu nhiệm vụ được giao, giải pháp thực hiện của bản thân và kết quả đạt được của từng nhiệm vụ…) 

Kết quả: Chi bộ ………… đạt danh hiệu “………………” liên tục nhiều năm liền.

Kết quả, Công đoàn đạt “………………..” liên tục nhiều năm liền.





2.2.3 Trong hoạt động sáng kiến, nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, bản thân luôn học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đồng thời luôn sáng tạo, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, công tác được giao. Các sáng kiến đã được công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở, cụ thể như sau:

1) Sáng kiến 1: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

2) Sáng kiến 2: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố. 

3) Sáng kiến 3: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố

4) Sáng kiến 4: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại Trường và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố, 

5) Sáng kiến 5: “............................ nêu tên sáng kiến” ......... ” đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp cơ sở tại Quyết định số …../QĐ-….. ngày ….. tháng …. năm…..

- Nội dung của sáng kiến: .......................................................................

- Hiệu quả đạt được khi áp dụng sáng kiến: ............................................

- Khả năng nhân rộng của sáng kiến: Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả tại Trường và có khả năng nhân rộng trong các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn thành phố.



Phần liệt kê sáng kiến này tương ứng với thời gian của 3 chiến sĩ thi đua cơ sở, ví dụ: Chiến sĩ thi đua năm học 2023-2024, thì sáng kiến là của năm học 2023-2024. Trường hợp năm học 2023-2024, đạt chiến sĩ thi đua cơ sở theo tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có sáng kiến được công nhận thì không phải kê. 





2.2.4. Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài nghiên cứu khoa học



2.2.5. Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn



2.2.6. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức







2.2.7. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...(nếu có)







3. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

Bản thân luôn vận động cán bộ, viên chức, người lao động và gia đình viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Đấu tranh bảo vệ, tuyên truyền vận động gia đình và quần chúng thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Tự giác học tập để không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác được giao.



III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận kết quả đánh giá



		20..-20..

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		Quyết định số …/QĐ-LTT-TC ngày …………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		

		

		



		

		

		







2. Danh hiệu thi đua

		Năm học

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		20..-20..

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …./QĐ-GDĐT-VP ngày …/…/20… của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo



		20..-20..

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …./QĐ-LTT ngày ……..của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



		20..-20..

		Chiến sĩ thi đua cơ sở

		Quyết định số …./QĐ-LTT ngày ……..của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh







3. Hình thức khen thưởng

		Năm học

		Hình thức 

khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		20..-20..

		Bằng khen của UBND Thành phố

về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (…………., …………..)

		Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày .../.../20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh



		

		

		



		

		

		







Căn cứ tại Điểm b, Khoản 1, Điều 73 của Luật thi đua khen thưởng ngày 15 tháng năm 2022, bản thân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét, trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen./.



	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH









	

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

(Ông/Bà) ……………….., ……………………….. được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục (…………., …………….), từ năm học ……… đến nay được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có … lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định. Thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho (Ông/Bà) …………………

Q. HIỆU TRƯỞNG













Đinh Văn Đệ







XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20…





				

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 

NĂM HỌC 20... – 20....





(tên tập thể đề nghị, Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) ............... trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

			

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

· Địa điểm trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: 028 38440567	

· Quá trình thành lập và phát triển: …………………………….

· Những đặc điểm chính của đơn vị:

Tổng số viên chức, người lao động của đơn vị ………………………. là ……. người, trong đó: ………. viên chức và ……….. hợp đồng lao động.

…………………nêu ngắn gọn đặc điểm chính……………………….



 

1. Chức năng nhiệm vụ:

- Nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Lưu ý: Không nêu kết quả đạt được



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong năm học ……….., tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên …  (tên đơn vị)…….đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với kết quả như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chung

Cần có bảng số liệu so sánh. Ví dụ bảng bên dưới, có thể kê thêm các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã thực hiện ở 2 năm học





		[bookmark: _Hlk174698006]Nội dung thực hiện

		Năm học

2024-2025

		Năm học

2025-2026



		Tổng số CB-GV

		

		



		Tổng số tổ chuyên môn

		

		



		Giảng viên giỏi các cấp

		

		



		Đề tài SKKN

		

		



		Đề tài NCKH

		

		



		Bài báo trong nước, quốc tế

		

		



		Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên

		

		



		Cá nhân đạt LĐ Tiên tiến

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cơ sở

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cấp TP

		

		









1.2 Trong năm học 2025 - 2026, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau:

 (…….Nêu thành tích xuất sắc của đơn vị đã đạt được theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý; đề tài sáng kiến, nghiên cứu khoa học:



- Việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn:



- Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ , giảng viên, nhân viên:



- Thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên: 



Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn

[bookmark: _Hlk218604933]2.1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

- Được sự chỉ đạo của ........................... về chuyên môn nghiệp vụ,  trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn của Trường, của ngành. Sự chỉ đạo sâu sát của ............. đã góp phần giúp ................... thực hiện thành công, hiệu quả cao các chỉ tiêu.



2.2. Các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả



.... (nêu tên các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường phát động (nếu có), các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được từng Phong trào thi đua của đơn vị).



3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tập thể ....(Tên đơn vị)........ luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, ...(Tên đơn vị)........  không có trường hợp nào vi phạm bị kỷ luật dù là hình thức thấp nhất về việc vi phạm chủ  trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm học qua. 

Tập thể ....(Tên đơn vị)........  luôn tham gia nhiệt tình, đầy đủ các hoạt động xã hội, làm tốt công tác từ thiện, các hoạt động tình thương “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, ... Các hoạt động đều được chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động kêu gọi, được toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị hưởng ứng đóng góp sôi nổi, đầy đủ.



4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể



(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của đơn vị trong hoạt động của Đảng, của Công đoàn). 



· Tổ công đoàn ……………….. đạt danh hiệu …………….. năm học 2025-2026, ……% công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.

· Tập thể .........................trực thuộc Chi bộ .... phụ trách. Đơn vị luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, tư tưởng, chuyên môn và phong trào do Chi bộ, Đảng ủy và Nhà trường phát động. Bên cạnh việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Chi bộ và Nhà trường.

Với thành tích tiêu biểu nổi bật nêu trên, kết quả thi đua năm học 2025-2026 đơn vị đạt được như sau:

- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có …..% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 

- Có …. cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định



		2025 - 2026

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM





2. Danh hiệu thi đua



		Năm học 

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		2025 - 2026

		Tập thể lao động tiên tiến

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM





3. Hình thức khen thưởng

		Năm học 

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		2025 - 2026

		Giấy khen về thành tích .......................

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM







Căn cứ Điều 27 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, đơn vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị xét, tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2025 - 2026.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2025 - 2026 cho ………..…./.

		Q. HIỆU TRƯỞNG







		TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20…





				

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ

TẶNG BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Khen thưởng thành tích công trạng)





(tên tập thể đề nghị, Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) ............... trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

			

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

· Địa điểm trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: 028 38440567	

· Quá trình thành lập và phát triển: …………………………….

· Những đặc điểm chính của đơn vị:

Tổng số viên chức, người lao động của đơn vị ………………………. là ……. người, trong đó: ………. viên chức và ……….. hợp đồng lao động.

…………………nêu ngắn gọn đặc điểm chính……………………….



 

1. Chức năng nhiệm vụ:

- Nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Lưu ý: Không nêu kết quả đạt được



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong 02 năm học (2024 – 2025, 2025 – 2026), tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên …  (tên đơn vị)…….đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với kết quả như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chung

Cần có bảng số liệu so sánh. Ví dụ bảng bên dưới, có thể kê thêm các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã thực hiện ở 2 năm học





		[bookmark: _Hlk174698006]Nội dung thực hiện

		Năm học

2024-2025

		Năm học

2025-2026



		Tổng số CB-GV

		

		



		Tổng số tổ chuyên môn

		

		



		Giảng viên giỏi các cấp

		

		



		Đề tài SKKN

		

		



		Đề tài NCKH

		

		



		Bài báo trong nước, quốc tế

		

		



		Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên

		

		



		Cá nhân đạt LĐ Tiên tiến

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cơ sở

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cấp TP

		

		









1.2 Trong 02 năm học (2024 – 2025, 2025 – 2026), đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau:

 (…….Nêu thành tích xuất sắc của đơn vị đã đạt được theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính



- Việc ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến áp dụng vào thực tiễn:



- Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ , giảng viên, nhân viên:



- Thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên: 



Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn

[bookmark: _Hlk218604933]2.1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

- Được sự chỉ đạo của ........................... về chuyên môn nghiệp vụ,  trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn của Trường, của ngành. Sự chỉ đạo sâu sát của ............. đã góp phần giúp ................... thực hiện thành công, hiệu quả cao các chỉ tiêu.



2.2. Các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả



.... (nêu tên các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường phát động (nếu có), các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được từng Phong trào thi đua của đơn vị).



3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tập thể ....(Tên đơn vị)........ luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, ...(Tên đơn vị)........  không có trường hợp nào vi phạm bị kỷ luật dù là hình thức thấp nhất về việc vi phạm chủ  trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm học qua. 

Tập thể ....(Tên đơn vị)........  luôn tham gia nhiệt tình, đầy đủ các hoạt động xã hội, làm tốt công tác từ thiện, các hoạt động tình thương “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, ... Các hoạt động đều được chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động kêu gọi, được toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị hưởng ứng đóng góp sôi nổi, đầy đủ.



4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể



(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của đơn vị trong hoạt động của Đảng, của Công đoàn). 



· Tổ công đoàn ……………….. đạt danh hiệu …………….. năm học 2024 - 2025, 2025 - 2026, ……% công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.

· Tập thể ......................... có ..... nhân sự là đảng viên, đơn vị trực thuộc Chi bộ ....phụ trách, sinh hoạt trong một Chi bộ ghép từ nhiều đơn vị trong trường. Đơn vị luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Đảng ủy tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, tư tưởng, chuyên môn và phong trào do Chi bộ, Đảng ủy và Nhà trường phát động. Bên cạnh việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Chi bộ và Nhà trường.

III. KẾT QUẢ XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ; DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ:



		Năm học

		Mức độ

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định



		2024 - 2025

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM



		2025 - 2026

		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		Quyết định số .........../......... ngày ... tháng ... năm ..... của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM





2. Danh hiệu thi đua



		Năm học 

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		2024-2025

		Tập thể lao động xuất sắc

		Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh



		2025-2026

		Tập thể lao động xuất sắc

		Quyết định số …../QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh





3. Hình thức khen thưởng

		Năm học 

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		







Căn cứ Điều 74 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, …………. đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen cho ………..…./.

		Q. HIỆU TRƯỞNG







		TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHỐI THI ĐUA …

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





	    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20…



TỜ TRÌNH

Đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân 

thuộc Khối thi đua … - Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

Năm học 2025 - 2026



Kính gửi: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh



	Tổng kết năm học 20… – 20…, Khối thi đua …. đã tổng hợp kết quả xét duyệt các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân. Kết quả như sau:

1. Danh hiệu tập thể:

· Tập thể Lao động tiên tiến	…/… đơn vị;

· Tập thể Lao động xuất sắc	…/… đơn vị;

· Đề nghị Cờ thi đua Thành phố: ………………….

2. Danh hiệu cá nhân: 

· Lao động Tiên tiến: 	…… CB, GV, NV; 	

· Chiến sĩ thi đua cơ sở:  	…… CB, GV, NV;

· Chiến sĩ thi đua thành phố:  	…… CB, GV, NV; 

· Chiến sĩ thi đua toàn quốc:  	…… CB, GV, NV;

· Bằng khen UBND TP:	…… CB, GV, NV;

· Bằng khen Thủ tướng: 	…… CB, GV, NV;

· Huân chương lao động hạng …	…… CB, GV, NV.

3. Đề cử Khối trưởng năm học 2026 – 2027: ………………………...

	Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xem xét./.



	TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA ….

	TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
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Diem cac don vi

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH				CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		KHỐI THI ĐUA …..



		BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ
CHẤM ĐIỂM THI ĐUA CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG KHỐI

		Năm học 2025 – 2026



		Stt		Đơn vị		Điểm tối đa		Điểm tự chấm của đơn vị		Điểm chấm của Khối		Điểm rà soát

		01

		02

		03

		04

		05

		06

		07

		08

		09

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

						Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 20…

						 TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA ….

						TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM



















Tong hop thi dua

		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		KHỐI THI ĐUA 1



		BẢNG TỔNG HỢP DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỞNG - KHỐI THI ĐUA …. 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		Năm học 2025 – 2026



		TT		ĐƠN VỊ		TẬP THỂ 								CÁ NHÂN

						LĐTT		LĐXS		BK UBND TP		Cờ thi đua TP		Tổng số CBGV NV		LĐTT		CSTĐ CS		CSTĐ TP 		BK UBND TP		BK Thủ tướng 		HCLĐ

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		TỔNG				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



														Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ….năm 20….

														 TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA …..

														TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHỐI THI ĐUA …

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20…

PHIẾU BÌNH XÉT, SUY TÔN 
ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA  ……. NĂM HỌC 20… - 20 …
VÀ ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA THÀNH PHỐ



		

TÊN ĐƠN VỊ



		

Đồng ý

		

Không đồng ý



		





		

		







Ghi chú:  Đánh dấu (X) vào một trong hai ô: đồng ý hoặc không đồng ý;

                 Nếu phiếu bỏ trống hoặc đánh dấu (X) vào cả hai ô là phiếu không hợp lệ.

…………………………………………………………………………………………



		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHỐI THI ĐUA …

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20…

PHIẾU BÌNH XÉT, SUY TÔN 
ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA  ……. NĂM HỌC 20… - 20 …
VÀ ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA THÀNH PHỐ



		

TÊN ĐƠN VỊ



		

Đồng ý

		

Không đồng ý



		





		

		







Ghi chú:  Đánh dấu (X) vào một trong hai ô: đồng ý hoặc không đồng ý;

                 Nếu phiếu bỏ trống hoặc đánh dấu (X) vào cả hai ô là phiếu không hợp lệ.
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		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 20…





				

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “CỜ THI ĐUA CỦA THÀNH PHỐ”





(tên tập thể đề nghị, Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) ............... trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

			

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm, tình hình: 

· Địa điểm trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Điện thoại: 028 38440567	

· Quá trình thành lập và phát triển: …………………………….

· Những đặc điểm chính của đơn vị:

Tổng số viên chức, người lao động của đơn vị ………………………. là ……. người, trong đó: ………. viên chức và ……….. hợp đồng lao động.

…………………nêu ngắn gọn đặc điểm chính……………………….



 

1. Chức năng nhiệm vụ:

- Nêu ngắn gọn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Lưu ý: Không nêu kết quả đạt được



II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Trong năm học 2025 – 2026, tập thể …  (tên đơn vị)…….đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với kết quả như sau:

1.1 Một số chỉ tiêu chung

Cần có bảng số liệu so sánh. Ví dụ bảng bên dưới, có thể kê thêm các tiêu chí theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị đã thực hiện ở 2 năm học





		[bookmark: _Hlk174698006]Nội dung thực hiện

		Năm học

2024-2025

		Năm học

2025-2026



		Tổng số CB-GV

		

		



		Tổng số tổ chuyên môn

		

		



		Giảng viên giỏi các cấp

		

		



		Đề tài SKKN

		

		



		Đề tài NCKH

		

		



		Bài báo trong nước, quốc tế

		

		



		Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên

		

		



		Cá nhân đạt LĐ Tiên tiến

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cơ sở

		

		



		Cá nhân đạt CSTĐ Cấp TP

		

		







1.2 Trong năm học 2025 – 2026, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác như sau:

 (…….Nêu thành tích xuất sắc của đơn vị đã đạt được theo chức năng, nhiệm vụ được giao)

- Các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính



- Việc ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến áp dụng vào thực tiễn



- Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ Cán bộ , giảng viên, nhân viên:



- Thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên: 



Lưu ý: Nội dung báo cáo thành tích không quá 6 tháng tính đến thời điểm trình khen



2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn

[bookmark: _Hlk218604933]2.1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích

- Được sự chỉ đạo của ........................... về chuyên môn nghiệp vụ,  trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn của Trường, của ngành. Sự chỉ đạo sâu sát của ............. đã góp phần giúp ................... thực hiện thành công, hiệu quả cao các chỉ tiêu.



2.2. Các phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả



.... (nêu tên các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường phát động (nếu có), các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được từng Phong trào thi đua của đơn vị).



3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Tập thể ....(Tên đơn vị)........ luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu, ...(Tên đơn vị)........  không có trường hợp nào vi phạm bị kỷ luật dù là hình thức thấp nhất về việc vi phạm chủ  trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm học qua. 

Tập thể ....(Tên đơn vị)........  luôn tham gia nhiệt tình, đầy đủ các hoạt động xã hội, làm tốt công tác từ thiện, các hoạt động tình thương “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, ... Các hoạt động đều được chính quyền, các tổ chức đoàn thể vận động kêu gọi, được toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên đơn vị hưởng ứng đóng góp sôi nổi, đầy đủ.



4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể



(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của đơn vị trong hoạt động của Đảng, của Công đoàn). 



· Tổ công đoàn ……………….. đạt danh hiệu …………….. năm học 2024 - 2025, 2025 - 2026, ……% công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.

· Tập thể .........................có ..... nhân sự là đảng viên, đơn vị trực thuộc Chi bộ ....phụ trách, sinh hoạt trong một Chi bộ ghép từ nhiều đơn vị trong trường. Đơn vị luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Đảng ủy, tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, tư tưởng, chuyên môn và phong trào do Chi bộ, Đảng ủy và Nhà trường phát động. Bên cạnh việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Chi bộ và Nhà trường.

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN

1. Danh hiệu thi đua



		Năm học 

		Danh hiệu thi đua

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định



		2025-2026

		Tập thể lao động xuất sắc

		Quyết định số …../QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh





2. Hình thức khen thưởng



		Năm học 

		Hình thức khen thưởng

		Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định



		

		

		







Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu nổi bật nêu trên, ……(tên tập thể)…….. đã được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 và được các đơn vị thành viên trong Khối thi đua … bầu chọn là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu Khối thi đua … trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025 – 2026.

Căn cứ Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022, ……(tên tập thể)…….. đủ tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng Cờ thi đua của Thành phố.

Kính đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ Thi đua Thành phố năm học 2025 – 2026 cho ……(tên tập thể)…….., Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh./.

		Q. HIỆU TRƯỞNG









Đinh Văn Đệ

		TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Mau xep loai thi  dua hoc ky nam hoc 2025 - 2026.xlsx


Mau xep loai thi dua hoc ky nam hoc 2025 - 2026.xlsx
Diem

		A1		10

		A2		9

		A3		8

		A4		7



		B1		6

		B2		5

		C1		4

		C2		3

		D		1

		E		0





HK1

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG																CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		ĐƠN VỊ: 



		DANH SÁCH XÉT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026

		TT		Họ và tên		Mã số E-office		Tháng 09/2025				Tháng 10/2025				Tháng 11/2025				Tháng 12/2025				Tháng 01/2026				Điểm K		Hệ số trừ bậc (C, D, E)		Xếp loại HK1		Ghi chú

								Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm

				I. Cán bộ quản lý (Trưởng, Phó đơn vị)																																		DANH SÁCH XÉT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026



		1		Nguyễn Văn A		01017006		A2		9		A4		7		A4		7		A4		7		A4		7		7.4		0		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		2		Nguyễn Văn B		01017007		A3		8		A3		8		A3		8		A3		8		A3		8		8		0		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

				II. Giảng viên/nhân viên

		1		Nguyễn Thị C		01017010		A4		7		A4		7		A3		8		B1		6		B1		6		6.8		0		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		2		Trần Thị B		01017008		B1		6		A4		7		C2		3		A4		7		A4		7		6		1		Hoàn thành nhiệm vụ

		3



																		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

																		TRƯỞNG ĐƠN VỊ















HK2

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG																CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH																Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		ĐƠN VỊ: 



		DANH SÁCH XÉT THI ĐUA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026

		TT		Họ và tên		Mã số E-office		Tháng 02/2026				Tháng 03/2026				Tháng 04/2026				Tháng 05/2026				Tháng 06/2026				Điểm K		Hệ số trừ bậc (C, D, E)		Xếp loại HK2		Ghi chú

								Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm		Xếp loại		Điểm

				I. Cán bộ quản lý (Trưởng, Phó đơn vị)

		1		Nguyễn Văn A		01017006		A2		9		A3		8		A4		7		A3		8		A4		7		7.8		0		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		2		Nguyễn Văn B		01017007		A3		8		A3		8		A3		8		A3		8		A3		8		8		0		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

				II. Giảng viên/nhân viên

		1		Nguyễn Thị C		01017010		D		1		A4		7		A3		8		B1		6		B1		6		5.6		2		Hoàn thành nhiệm vụ

		2		Trần Thị B		01017008		B1		6		A4		7		A4		7		A4		7		A4		7		6.8		0		Hoàn thành tốt nhiệm vụ

		3

		4

		5

																		Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

																		TRƯỞNG ĐƠN VỊ





NH

		TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG												CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH												Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		ĐƠN VỊ: 



		DANH SÁCH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2025 - 2026

		TT		Họ tên		Mã số E-office		Học kỳ 1				Học kỳ 2				Cả năm				Danh hiệu		GHI CHÚ

								Điểm K		Xếp loại		Điểm K		Xếp loại		Điểm X		Xếp loại

				I. Cán bộ quản lý (Trưởng, Phó đơn vị)

		1		Nguyễn Văn A		01017006		7.4		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		7.8		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		7.6		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		Đạt LĐTT

		2		Nguyễn Văn B		01017007		8		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ		8		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ		8		Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ		Đạt LĐTT

				II. Giảng viên/nhân viên

		1		Nguyễn Thị C		01017010		6.8		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		5.6		Hoàn thành nhiệm vụ		6.2		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		Không đạt LĐTT

		2		Trần Thị B		01017008		6		Hoàn thành nhiệm vụ		6.8		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		6.4		Hoàn thành tốt nhiệm vụ		Đạt LĐTT

				Đạt LĐTT:		3

				Không đạt LĐTT:		1

				Không xét LĐTT (Tuyển dụng dưới 6 tháng)		0

																Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

																TRƯỞNG ĐƠN VỊ






